
STT TUỔI PARA ĐỊNH BỆNH

1 1 63 ĐT UBT 2bên 30cm

1 2 69 8008 TSĐGKĐHNM kênh cổ TC

1 3 46 3023 UXTC 14 tuần

17 4 74 7007 SSD độ III

17 5 60 6006 SSD độ II

17 6 23 ĐT UBT (T) 10 cm

18 7 71 7006 SSD độ III

18 8 51 3023 U hạ vị 18cm

18 9 51 4004 UBT (P) 10cm

18 10 34 2002 UXTC 14 tuần + UBT/TSNMTC

21 11 51 4004 UXTC 16 tuần

21 12 50 6005 TSĐGĐHNMTC + UXTC 14 tuần

21 13 34 2002 NXTC 14 tuần

14 51 2002 UXTC 14 tuần

15 21 1001 UBT(P) 15cm/VMC

19 16 0

16 17 0

16 18 0

1 1 64 4004 SSD độ III

1 2 29 2002 Dò ÂĐ - Trực tràng

1 3 39 3004 UXTC 14tuần/VMC

1 4 25 ĐT NXTC 13tuần

17 5 53 7017 SSD độ III

17 6 17 1001 U hạ vị 25cm

17 7 42 0020 NXTC 14 tuần

KIỀU DUNG + THĂNG.BM + HUY.NT

T.HÒA + CHỌN + THU.SB

T.HÒA + CHỌN + THU.SB

THÁI HÀ + HỒ HOA + MỸ HẠNH2

THÁI HÀ + HỒ HOA + MỸ HẠNH2

HỒ HOA + MỸ HẠNH2 + PHƯƠNG THẢO.SB

DỰ BỊ

DỰ BỊ

BS KHOA UNG BƯỚU PHỤ KHOA

BS SẢN A + HỒNG LOAN + XUÂN.SB(S)

BS SẢN A + HIỀN.CĐT + VƯƠNG.SB(C)

KIỀU DUNG + THĂNG.BM + HUY.NT

N.P.MAI + N.ĐIỆP2 + TAM.TT

H.HIỆP + YẾN OANH + THƯ.SB

H.HIỆP + YẾN OANH + THƯ.SB

M.TUẤN.BM + THỤY.NT + DANH.NT

M.TUẤN.BM + THỤY.NT + DANH.NT

M.TUẤN.BM + THỤY.NT + DANH.NT

BS PHẨU THUẬT

THỐNG + THỂ.TT + TRINH.SB   

THỐNG + THỂ.TT + TRINH.SB  

THỐNG + THỂ.TT + TRINH.SB

NGỌC HẢI + THU NGUYỆT + N.QUANG

NGỌC HẢI + THU NGUYỆT + N.QUANG

THU NGUYỆT + N.QUANG + TRÂM.SB

N.P.MAI + N.ĐIỆP2 + TAM.TT   

Cắt HTTC chừa 2PP

Bóc NX, KTSD

Cắt TC ngã ÂĐ, SHÂ

Mổ TS, TTTXT

Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2pp

Bóc u, KTSD

Hút nạo thai trúng

Mổ lấy thai

Mổ lấy thai

Cắt TC ngã ÂĐ, Sửa HA

Cắt lọc vá lổ dò

Cắt HTTC + 2pp

Bóc NX, KTSD

Cắt HTTC + 2PP

Cắt HTTC + 2pp

Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2pp

Cắt HTTC + 2pp

DANH SÁCH BỆNH NHÂN ĐƯỢC DUYỆT PHẪU THUẬT

DỰ ĐỊNH CÁCH MỔ

Mổ TS, TTTXT

Cắt HTTC + 2PP

Cắt HTTC chừa 2PP

Cắt TC ngã ÂĐ, SHÂ

Từ ngày 19/12/2011 đến ngày 25/12/2011 (Tuần4)

Cắt TC ngã ÂĐ, SHÂ

Mổ TS, TTTXT

Cắt TC ngã ÂĐ, Sửa HA

Mổ TS, TTTXT

ĐỒNG THỊ ÁNH

CAM THỊ TOÀN

PHẠM THỊ KIM THU

BN SẢN A

BN SẢN A

CAO THỊ NGÀ

LÂM QUỲNH HOA

NGUYỄN THỊ THỦY

CỔ THỊ  NGỌC PHƯỢNG

NGUYỄN THỊ THANH HUỆ

PHẠM THỊ BÌNH

NGUYỄN THỊ TRANG

PHẠM THỊ TUYẾT MAI

LÊ THỊ HÀ

BN THAI TRỨNG

TRẦN THỊ BÍA

PHẠM THỊ EM

NGUYỄN THỊ THIỆN

NGUYỄN THỊ QUẮN

NGUYỄN THỊ LỢI

PHAN THỊ MỪNG

HỌ VÀ TÊN

VÕ THỊ KIM HUỆ

LÊ THỊ PHƯƠNG

NGUYỄN THỊ TUYẾT SƯƠNG

NGUYỄN THỊ ÚT

10322

10848

10784

10383

10323

10467

10557

SHC

10914

10539

10565

10285

10277

10407

10295

10595

SỞ Y TẾ TPHCM

BỆNH VIỆN TỪ DŨ

Thứ: HAI 

Thứ: BA 

10521

9705

10456

10460

PM

Ngày: 19/12/2011 

Ngày: 20/12/2011 

10790

10470

10606



18 8 51 4004 UXTC 16 tuần

18 9 49 3003 NX cổ TC 14 tuần

18 10 51 5045 UXTC 16 tuần

18 11 48 2002 UXTC 14 tuần

21 12 54 1001 UXTC 16 tuần

21 13 52 2032 UBT (P) 10cm

21 14 42 ĐT UXTC 20 tuần/VMC Bóc NX

16 15 0

16 16 0

1 1 38 3003 U hạ vị 12cm

1 2 40 2012 UXTC 18 tuần/VMC

1 3 45 2002 UXTC 15 tuần

1 4 43 2012 UXTC 14 tuần

17 5 51 3013 Sa TC độ IV + BQ + Trực tràng

17 6 17 0010 UBT 2bên 14cm

17 7 44 2002
UXTC 14 tuần

18 8 70 5005 SSD độ  III

18 9 43 3003 UXTC 16 tuần/VMC 

21 10 47 2022
UXTC 16 tuần

21 11 41 4002 NXTC 14 tuần

21 12 48 2002 UXTC 14tuần/VMC

21 13 36 ĐT NXTC 10tuần

14 39 3013 UXTC 15 tuần

15 39 1011 NXTC 16 tuần

16 16 0

16 17 0

1 1 70 7008 SSD độ III

1 2 52 6006 UXTC 10 tuần 

1 3 29 1011 NXTC 10tuần

BS SẢN A + K.LIÊN + THỦY VÂN.SB(S)

BS SẢN A + HOÀNG VÂN + PHI VÂN.SB(C)

XUÂN CẨM + HUỲNH HẢI + ĐEM

XUÂN CẨM + THỂ.TT + QUYÊN.SB

XUÂN CẨM + THỂ.TT + QUYÊN.SB

TH.LANBM + THƯ.NT + HIỀN.NT

TH.LANBM + THƯ.NT + HIỀN.NT

TR.THẢO + MỸ THANH + TUYẾT MAI.TT

TR.THẢO + MỸ THANH + TUYẾT MAI.TT

DỰ BỊ

DỰ BỊ

B.HẢI + THỂ.TT + SÂM.SB

MỸ Ý + NGỌC TRANG + TAM.TT

MỸ Ý + NGỌC TRANG + TAM.TT

NGỌC TRANG + TAM.TT + NHƯ QUỲNH.SB

THÁI HÀ + DIỄM TUYẾT + BÙI PHƯỢNG

DIỄM TUYẾT + BÙI PHƯỢNG + VÂN QUỲNH.SB

A DANH.PNT + Q.HẢI + SƯƠNG.SB

BS SẢN A + TRÚC ANH + VIỆT.SB(S)

BS SẢN A + TAM.TT + VĂN.SB(C)

DUYÊN + Q.KHOA + LÊ DIỆP

Q.KHOA + LÊ DIỆP + SINH.SB

B.HẢI + THỂ.TT + SÂM.SB

B.HẢI + THỂ.TT + VÂN THẢO.SB

B.HẢI + THỂ.TT + VÂN THẢO.SB

HƯƠNG THU + THỤC TRANG + THẮNG.SB

HƯƠNG THU + THỤC TRANG + THẮNG.SB

A DANH.PNT + Q.HẢI + SƯƠNG.SB

A DANH.PNT + Q.HẢI + SƯƠNG.SB

Mổ lấy thai

Cắt TC ngã ÂĐ, SHÂ

Cắt HTTC + 2pp

Bóc NX, KTSD

Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2PP

Cắt HTTC + 2PP

Bóc NX, KTSD

Cắt HTTC chừa 2PP

Bóc NX, KTSD

Mổ lấy thai

Cắt TC ngã ÂĐ, SHÂ

Mổ TS, TTTXT

Cắt HTTC chừa 2PP

Cắt TC ngã ÂĐ, SHÂ

Cắt HTTC chừa 2PP

Cắt HTTC + 2pp

Mổ lấy thai

Mổ lấy thai

Mổ TS, TTTXT

Cắt HTTC chừa 2PP

Cắt HTTC chừa 2PP nếu tốt

Cắt HTTC chừa 2PP

Cắt HTTC + 2PP

Cắt HTTC + 2pp

Cắt HTTC + 2pp

Cắt HTTC + 2PP

Cắt HTTC + 2PP

Cắt HTTC chừa 2PP

Cắt HTTC + 2pp

TRẦN THỊ NGÀN

NGUYỄN THỊ MAI

TỪ THỊ NGỌC PHƯỢNG

NGUYỄN THỊ THANH THU

HUỲNH THỊ KIM DUNG

BN SẢN A

BN SẢN A

HỒ THỊ QUY

NGUYỄN THANH LẠC

NGÔ THỊ KÍNH

NGUYỄN THỊ NGA

NGUYỄN THỊ MUM

NGUYỄN THỊ CAM

NGUYỄN THỊ LOAN

HUỲNH THỊ MỸ

NGUYỄN THỊ KIM NGOAN

NGUYỄN THỊ NGỌC

TRẦN THỊ LỆ

NGUYỄN THỊ BẠCH TUYẾT

PHAN THỊ HỒNG TƯƠI

ĐOÀN KIM XINH

NGÔ THỊ A

TRẦN THỊ BA

NGUYỄN NGỌC LỆ

BN SẢN A

BN SẢN A

TRẦN THỊ SẸ

PHẠM THỊ HOÀNG

NGUYỄN THỊ THƠ

150B

10649

10573

10559

10517

10538

10650

10484

10510

10640

10622

10489

10168

10571

10526

10659

10411

10700

10511

10504

10669

10897

10512

10458

10487

Thứ: TƯ 

Thứ: NĂM 

Ngày: 21/12/2011 

Ngày: 22/12/2011 



17 4 56 5005 SSD độ III/VMC Treo TC

17 5 41 ĐT U hạ vị >10cm

17 6 30 ĐT NXTC 15tuần

18 7 28 2022 U hạ vị 15 cm

18 8 39 2012 NXTC 16 tuần

21 9 47 1021 UXTC 14 tuần/VMC 4 lần

21 10 40 2002 UXTC 16 tuần

21 11 49 1001 UXTC 15 tuần

21 12 36 2012 UXTC 14 tuần + UBT (T)  6cm

16 13 0

16 14 0

1 1 71 7007 CTC dài/Cao HA

1 2 45 2002 UXTC 16tuần + UBT (T) 10cm/VMC

1 3 43 2002 UXTC 14 tuần

17 4 74 100010 SSD độ III + UBT (P) 5cm

17 5 42 ĐT U hạ vị 10cm

17 6 39 ĐT NXTC 14 tuần

18 7 36 2002 TD KBT

18 8 39 ĐT
NXTC 14tuần/VMC U trung thất 3 lần, 

Bóc NX

18 9 43 2002 UXTC 16 tuần

18 10 42 3003 UXTC 14 tuần

21 11 52 4004 UXTC 18 tuần

21 12 47 3023 UXTC 14 tuần

21 13 45 2022 UXTC 16 tuần

21 14 39 2002 NXTC 16 tuần

16 15 0

16 16 0

BS SẢN A + V.HÙNG + TUYỀN.SB(S)

BS SẢN A + NG LONG + TUẤN.SB (C)

D.P.MAI + TRÍ 1 + NƯƠNG.SB

D.P.MAI + TRÍ 1 + NƯƠNG.SB

TR.HẠNH + H.QUYÊN + NGUYỆT.SB

TR.HẠNH + H.QUYÊN + NGUYỆT.SB

M.LOAN + M.PHƯƠNG2 + VĂN NGỌC.SB

M.LOAN + M.PHƯƠNG2 + VĂN NGỌC.SB

THU THỦY + THỂ.TT+ DANH.NT

V.HÒA + THANH THÚY + TUYẾT MAI.TT

V.HÒA + THANH THÚY + TUYẾT MAI.TT

V.HÒA + THANH THÚY + TUYẾT MAI.TT

BÍCH 1 + NGÔ TRINH + PHALY.SB

BÍCH 1 + NGÔ TRINH + PHALY.SB

ANH THƯ 1 + TỐ NHƯ + HOÀI PHONG.SB

ANH THƯ 1 + TỐ NHƯ + HOÀI PHONG.SB

BS SẢN A + NHƯ ANH + BẢO VÂN.SB(S)

BS SẢN A + X.TRANG2 +  TUYẾT.SB(C)

THU THỦY + NG.LAN.BM + THỂ.TT

THU THỦY + THỂ.TT + DANH.NT

HỒNG CẨM + LỆ THỦY + HIỀN.NT

HỒNG CẨM + LỆ THỦY + HIỀN.NT

D.MINH + PHẠM HẢI + TUYẾT MAI.TT

D.MINH + PHẠM HẢI + TUYẾT MAI.TT

Q.TUẤN + G.ĐỨC + PHƯƠNG.SB 

Q.TUẤN + G.ĐỨC + PHƯƠNG.SB 

HỒNG CẨM + LỆ THỦY + HIỀN.NT

Mổ lấy thai

Ngày 16 tháng 12 năm 2011

KT. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

Cắt HTTC chừa 2PP

Cắt HTTC + 2pp

Cắt HTTC + 2pp

Cắt HTTC chừa 2PP

Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2pp

Mổ lấy thai

Cắt TC + PP (P)ngã ÂĐ, SHÂ

Mổ TS, TTTXT

Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2pp

Mổ TS, TTTXT

Bóc NX, KTSD

Cắt HTTC chừa 2PP

Cắt HTTC + PP (T) , KTSD

Mổ lấy thai

Mổ lấy thai

Cắt TC ngã ÂĐ, SHÂ

Cắt HTTC + 2pp

Cắt HTTC chừa 2PP

Bóc NX, KTSD

Mổ TS, TTTXT

Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2pp

Cắt HTTC + 2PP ( Mổ khó)

Cắt HTTC chừa 2PP

Cắt HTTC + 2pp

Cắt TC ngã ÂĐ, SHÂ

Mổ TS, TTTXT

ĐOÀN THỊ BÍCH DUNG

VÕ THỊ ÁNH HỒNG

ĐỖ THÚY PHƯỢNG

BN SẢN A

BN SẢN A

NGUYỄN THỊ THU THẢO

NGUYỄN THỊ MĂNG

HỒ THỊ THANH TÀI

HỒ THỊ THU NGA

VŨ THỊ XUÂN TRANG

ĐINH ÁNH NGUYỆT

BN SẢN A

NGUYỄN THỊ TÚC

PHAN THỊ PHƯỢNG

NGUYỄN THỊ THU HÀ

NGUYỄN THỊ CHÍN

DƯ THỊ MỸ HƯƠNG

NGUYỄN THỊ ANH PHƯƠNG

PHAN THỊ VÀNG

NGUYỄN THỊ GIÀU

NGUYỄN THỊ MỸ DUNG

NGÔ THỊ NGỌC NGÀ

BN SẢN A

LÊ THỊ THUẬN

PHẠM THỊ NHUNG

ĐẶNG THỊ MỘNG TUYỀN

LÊ KIỀU NƯƠNG

10705

10035

10587

10738

10664

10547

10653

10724

10619

10602

10621

10401

10597

10609

10620

10469

10617

10556

10564

10459

10651

10561

10749

Thứ: SÁU 

Ngày: 23/12/2011 


